
                                                          

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 10 

A. Kiểm tra đọc: (10 điểm) 

I. Đọc thành tiếng: (6 điểm) 

Bài đọc: Mảnh giấy vụn (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 48). 

- Đọc đoạn 4.  

- Trả lời câu hỏi: Bạn gái nghe thấy mẩu nói gì?    

II. Đọc hiểu: (4 điểm)  

Bài đọc: Ngôi trường mới   (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 50). 

- Làm bài tập: Chọn câu trả lời đúng: 

1. Tác giả tả ngôi trường theo thứ tự nào?     

a. Từ xa đến gần. 

b. Từ gần đến xa. 

c. Từ sáng đến trưa. 

d. Từ trưa đến chiều.  

2. Những câu nào tả vẻ đẹp của ngôi trường? 

a. Những mảng tường vàng, ngói đỏ như những cánh hoa lấp ló trong cây. 

b. Tường vôi trắng, cánh cửa xanh, bàn ghế xoan đào nổi vân như lụa. 

c. Tất cả đều sáng lên và thơm tho trong nắng mùa thu. 

d. Cả 3 ý trên.      

3. Dưới mái trường mới, bạn học sinh cảm thấy có gì mới? 

a. Tiếng trống rung động kéo dài. 

b. Tiếng cô giáo trang nghiêm và ấm áp.  

c. Tiếng đọc bài của em cũng vang vang đến lạ. 

d. Các ý trên đều đúng.  



                                                          

4. Học dưới ngôi trường mới bạn học sinh có những cảm nhận gì?  

a. Nhìn ai cũng thấy thân thương. 

b. Nhìn mọi vật đều thấy thân thương. 

c. Các đồ dùng như chiếc thước kẻ, chiếc bút chì cũng rất đáng yêu. 

d. Tất cả các ý trên.  

B. Kiểm tra viết: (10 điểm) 

I. Chính tả (Tập chép): (5 điểm) 

Bài viết:  Mẩu giấy vụn (Từ “Bỗng một em gái … đến. Hãy bỏ tôi vào thùng 

rác!”)    

II. Tập làm văn: (5 điểm) 

Viết đoạn văn từ 3 đến 5 câu giới thiệu về tập thể lớp của em.  

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 2 Tiếng Việt đề số 10 

A. Kiểm tra đọc:  

I. Đọc thành tiếng: 

Trả lời câu hỏi: Bạn gái nghe thấy mẩu giấy bảo: “Các bạn ơi ! hãy bỏ tôi vào sọt 

rác !” 

II. Đọc hiểu: 

1. Tác giả tả ngôi trường theo thứ tự từ xa đến gần => Đáp án a 

2. Những câu tả vẻ đẹp của ngôi trường: Những mảng tường vàng, ngói đỏ như 

những cánh hoa lấp ló trong cây. Tường vôi trắng, cánh cửa xanh, bàn ghế xoan 

đào nổi vân như lụa. Tất cả đều sáng lên và thơm tho trong nắng mùa thu. => Đáp 

án d 

3. Dưới mái trường mới, bạn học sinh cảm thấy có nhiều điều mới như: tiếng 

trống, tiếng cô giáo, tiếng đọc bài của chính mình. Nhìn ai cũng thấy thân thương, 

ngay cả chiếc bút chì, thước kẻ cũng thật đáng yêu. => Đáp án d 



                                                          

4. Học dưới ngôi trường mới bạn học sinh có những cảm nhận nhìn ai cũng thấy 

thân thương. Nhìn mọi vật đều thấy thân thương. Các đồ dùng như chiếc thước 

kẻ, chiếc bút chì cũng rất đáng yêu. => Đáp án d  

B. Kiểm tra viết: 

II. Tập làm văn:  

Viết đoạn văn từ 3 đến 5 câu giới thiệu về tập thể lớp của em.  

Đoạn văn mẫu 1: 

Lớp em gồm 40 bạn: 22 nam và 18 nữ, chia làm 4 tổ. Mỗi tổ 10 bạn, trong đó có 

một bạn tổ trưởng và một bạn tổ phó. Ban cán sự lớp gồm 4 bạn: một lớp trưởng 

và ba bạn lớp phó. Trong tháng thi đua vừa qua, lớp em đã đạt được một số thành 

tích về học tập cũng như về các mặt hoạt động khác. 100% các bạn trong lớp học 

tập chuyên cần, luôn làm bài, học bài đầy đủ trước khi đến lớp. Vì vậy, kết quả 

học tập trong tháng thi đua của các bạn đều đạt điểm từ loại khá trở lên. Ngoài ra, 

100% các bạn đều hăng hái tham gia đầy đủ, nhiệt tình các phong trào đền ơn đáp 

nghĩa do nhà trường phát động. 

Đoạn văn mẫu 2: 

Em là một thành viên trong lớp 3A. Lớp em gồm có 40 bạn. Lớp trưởng của 

chúng em là bạn Ngọc Linh, một người bạn dễ thương và học giỏi nhất lớp. Lớp 

chúng em là một lớp đoàn kết và có phong trào học tập sôi nổi nhất khối, luôn 

được nhà trường tuyên dương. Hôm biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà 

giáo Việt Nam 20 - 11, tiết mục múa “Em đi học” của lớp em đã đạt giải Nhất 

toàn trường. Mọi người đều khen chúng em múa đẹp, múa dẻo và rất hồn nhiên 

nữa. Em rất vui và tự hào về lớp em. 

 


